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A. MỤC TIÊU
· Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại tuỳ bút, tản văn
· Phát triển năng lực đọc hiểu thể loại tuỳ bút, tản văn.
· Vận dụng đọc hiểu ngữ liệu mới ngoài sách giáo khoa.
· Bồi dưỡng, phát triển phẩm chất: lòng yêu thiên nhiên, đất nước, phong tục tập quán, văn hoá ẩm thực của dân tộc.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
· Kế hoạch bài học				-Phiếu bài tập
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
B1. GV giao nhiệm vụ cho HS qua đề luyện tập 
ĐỀ LUYỆN TẬP 1
Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ... Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên... Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.
			               (Theo “Dòng kinh quê hương” Nguyễn Thi)
Câu 1. Nội dung chính của  là gì?
A. Vẻ đẹp của dòng kinh quê hương
B. Miêu tả dòng kinh quê hương
C. Màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc.
D. Nhớ về dòng kinh quê hương
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
A. Tự sự		B.  Miêu tả		C. Biểu cảm		D. Tự sự+Miêu tả
Câu 3  Tác giả sử dụng cách thức nào để thể hiện cảm xúc của bản thân ?
A. Liệt kê những điều quen thuộc của dòng kinh quê hương.
[bookmark: _GoBack]B. Cảm xúc trước dòng kinh gắn với những kỉ niệm không thể quên.
C. Miêu tả vẻ đẹp của của dòng kinh quê hương
D. Tái hiện kỉ niệm trên của dòng kinh quê hương
Câu 4.  Câu “Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ” có cấu tạo như thế nào?
A. Trạng ngữ, chủ ngữ- vị ngữ		B. Chủ ngữ, vị ngữ			
C. Chủ ngữ-vị ngữ, trạng ngữ		D. Cả 3 phương án trên đều sai.
Câu 5. Câu văn “Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui” thể hiện cảm xúc của tác giả trước giọng đưa em. Đúng hay sai?
A. Đúng				B. Sai
Câu 6. Điều gì đã đưa trẻ thơ vào giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui? ?
A. Màu xanh của dòng kinh quê hương 		B. Một mái xuồng vừa cập bến 
C. Giọng đưa em lảnh lót của miền Nam 		D. Mọi màu xanh trên khắp đất nước
Câu 7. Qua đoạn  văn  trên  em hiểu gì về tác giả?
A. Có tình yêu dòng kinh quê hương
B. Yêu thiên nhiên đất nước
C. Yêu con người quê hương
D. Yêu quí những giá trị văn hoá, tinh thần của quê hương, đất nước.
Câu 8 . Câu “Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc ”  có những thành phần nào được mở rộng bằng cụm từ?
A. Trạng ngữ		B. Chủ ngữ		C. Vị ngữ		D. Cả 3 phương án trên
Câu 9.Thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tới bạn đọc qua đoạn văn  là gì?
A. Yêu quí, trân trọng những gì gần gũi, thân thương, gắn bó với cuộc đời mỗi người.
B. Yêu thiên nhiên đất nước, con người Việt Nam.
C. Trân quí tình yêu thương của gia đình
D. Có tình yêu dòng kinh quê hương
Câu 10. Viết một đoạn văn 6-8 dòng đề xuất ý kiến của em về giá trị của hát ru trong đời sống con người Việt Nam .
B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	  Đáp án đúng  
	C
	D
	B
	D
	A
	C
	D
	D
	A


Câu 10. HS viết đúng hình thức đoạn văn nghị luận. Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng.
Nội dung: 


- Ngay thở lọt lòng, đứa trẻ đã được ấp ủ, yêu thương trong vòng tay của gia đình. Ngày ngày, đứa trẻ lớn lên cùng tiếng ru của bà của mẹ...
- Lời ru đi vào tâm hồn con trẻ bằng giọng ngân nga êm ái, có vần có điệu của những người bà, người mẹ, người chị… sẽ thấm sâu vào tiềm thức của trẻ, tạo cho chúng những cảm nhận ban đầu về sự yêu thương, sự phân biệt cái hay cái dở, cái tốt cái xấu.
- Để lời ru trường tồn cùng dân tộc, chúng ta cần có biện pháp lưu truyền:
+Tổ chức các cuộc thi hát ru để mọi người nhận thức được ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng của lời ru đồng thời với mong muốn khơi gợi niềm tự hào về những giá trị truyền thống của dân tộc.
+ Hát ru cần phải được phổ biến thật rộng rãi cho tất cả những người mẹ, người chị, người dì, người cô… 

ĐỀ LUYỆN TẬP 2
B1. GV giao nhiệm vụ cho HS qua đề luyện tập 
Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau:
 Đặt vào ngày cuối Đông đầu Xuân, ngày Tết Nguyên Đán còn có một thâm ý sâu xa hơn nữa; theo Từ Nguyên, xuân có nghĩa là “trai gái vừa lòng nhau”, xuân là cựa động, băng giá tan hết, muôn vật đến mùa xuân đều cựa động mà sống lại. Từ quan niệm ấy, người mình tiến đến tín ngưỡng thờ Thần Đất. Họ tin rằng trong không, thời gian mà Thần Đất vắng mặt trên trần thì không ai được động chạm đến đất như cày bừa cuốc xới lên hay giã gạo làm cho vang động đất. Ngày Tết, do đó, có ý nghĩa là đón đợi sự trở về của Thần Đất: người ta chờ lúc cây cối đâm lộc nảy mầm, muôn vật trở lại cuộc sống bình thường, chỉ sợ vì một cớ gì bí mật, không phồn thịnh và sản xuất như xưa nữa. Họ tin rằng nếu không kiêng kị thì Thần Đất không phù hộ loài người…Tục tiễn ông Táo, tục không quét nhà, tục xông đất thoát thai từ sự tin tưởng đó…
 	Cứ tin như thế, người ta thấy đời đẹp hơn, đáng yêu hơn. Vừa lúc đó, ở ruộng khoai lại nở những bông hoa tím, ở vườn cải lại có những búp vàng, mưa xanh gió tím ôn hòa, người dân vui sướng đến tận độ, sáng lên mắt biếc, hồng xuống làn môi cũng là lẽ đương nhiên, không có chi đáng lạ.
Trích “Thương nhớ mười hai” – Vũ Bằng, Nxh Văn học)
Câu 1. Em hãy xác định phương thức biểu đạt  chính của đoạn văn  trên.?
A. Tự sự		B.  Miêu tả		C. Biểu cảm			D. Nghị luận
Câu 2.  Em hãy nêu những nội dung chính của đoạn văn trên.?
A. Miêu tả ngày tết cổ truyền của dân tộc
B. Kể lại những kỉ niệm ngày tết của mình
C. Giải thích tên gọi và ý nghĩa của Tết Nguyên Đán
D. Thuyết minh về ngày tết cổ truyền của dân tộc.
Câu 3 . Em có biết tập tục “Tục tiễn ông Táo, tục không quét nhà, tục xông đất” không?
	A. Có						B. Không
Câu 4. Ngày tết Nguyên Đán được tác giả nói đến trong  có ý nghĩa gì?
A. Để người người đoàn viên	
B. Có ý nghĩa là đón đợi sự trở về của Thần Đất
C. Để nghỉ ngơi và dọn dẹp nhà cửa
D. Để có thời gian đi du lịch  và thưởng thức các món ăn ngon.
Câu 5. Câu văn “người ta thấy đời đẹp hơn, đáng yêu hơn. ” thể hiện niềm vui rạo rực  của con người trong ngày tết. Em có đồng ý không?
A. Đồng ý					B. Không đồng ý 
Câu 6. Câu “Họ tin rằng nếu không kiêng kị thì Thần Đất không phù hộ loài người” được mở rộng thành phần nào?
A. Trạng ngữ		B. Chủ ngữ		C. Vị ngữ		D. Cả 3 phương án trên
Câu 7. Đoạn văn trên gợi cho em cảm xúc gì?
A. Cảm xúc trân quí truyền thống văn hoá của dân tộc.
B. Thấy yêu quí, tự hào về ngày tết cổ truyền của dân tộc.
C. Hiểu biết về ngày tết cổ truyền của dân tộc.  
D. Cả A và B 
Câu 8 . Câu “Vừa lúc đó, ở ruộng khoai lại nở những bông hoa tím, ở vườn cải lại có những búp vàng, mưa xanh gió tím ôn hòa, người dân vui sướng đến tận độ, sáng lên mắt biếc, hồng xuống làn môi cũng là lẽ đương nhiên, không có chi đáng lạ.” sử dụng phép tu từ gì?
A. So sánh		B. Nhân hoá			C.Ẩn dụ	 	D. Liệt kê
Câu 9.Thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tới bạn đọc qua văn bản  là gì?
........................................................................................................................................................
Câu 10. Từ văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình về bảo tồn văn hoá dân tộc.
B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu 9  viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	  Đáp án đúng  
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	


Câu 9. HS có thể trình bày:
- Thấy yêu quí, tự hào về ngày tết cổ truyền của dân tộc.
- Gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá Việt Nam.
Câu 10. HS viết đúng hình thức đoạn văn nghị luận. Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng.
Nội dung: 
-Bản sắc văn hóa dân tộc: những nét văn hóa từ lâu đời của dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành những phong tục tập quán của đất nước ta.
- Bản sắc văn hóa dân tộc là những giá trị tạo nên sự khác biệt của mỗi quốc gia, sự phong phú trong lối sống, sinh hoạt tập thể của con người và tạo nên sự đa dạng màu sắc cho cuộc sống.
-Bản sắc văn hóa dân tộc là những đặc trưng về văn hóa của quốc gia đó, là nét làm cho đất nước mình không bị nhầm lẫn với bất kì đất nước nào khác.
- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là  trách nhiệm của mỗi người:
+ Tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu.
+ Tổ chức nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền, mang đến cho học sinh nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc.
+Tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà.


ĐỀ LUYỆN TẬP 2

B1. GV giao nhiệm vụ cho HS qua đề luyện tập 
(1)Khi tôi viết những dòng này, ngoài kia đất trời đang chuyển dần sang tiết Lập xuân. Cái rét ngọt cuối đông của tiết Đại hàn đã chiều lòng Hoàng mai - Nàng xuân vườn nhà cho hoa đúng độ. Vốn dĩ đã là chiếc đồng hồ mà những tích tắc thời khắc trôi qua đều được nàng tích cóp vào sợi giây cót sinh học vô hình chảy đều nguồn nhựa phồn sinh từ gốc rễ, thân cành đến tận cùng chót lá nhỏ hoắt li ti như ngọn bút. Để rồi cái sợi dây cót vô hình nén chặt thời gian và không gian, nén chặt âm dương và đất trời ấy trong thời khắc giao hòa của mùa đông và mùa xuân đã bật chốt để bung sắc lụa vàng.
 	Hoàng mai xứ Voi đến tận Hoành Sơn Đèo Ngang Kỳ Anh là vậy! Son sắt thủy chung bạn bầu với lớp lớp dân quê miền phên dậu. Từ bao đời nay, trên dải đất này, dấu ấn tiền nhân mang gươm giữ nước, giữ yên bờ cõi vẫn đang hiện hữu, sử sách còn lưu. Sừng sững Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang vững chãi thiên thu. Hồn thơ Bà Huyện Thanh Quan lắng vào cỏ cây hoa lá, tô sắc mai vàng mỗi dịp xuân về Tết đến. Trên con đường thiên lý Bắc - Nam đâu còn cảnh “ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi” của một “Hoàng hôn nhớ nhà” với “bao nỗi hàn ôn” da diết của người lữ thứ. Hôm nay ta gặp nhiều du khách thập phương về Kỳ Anh ngoạn cảnh, thưởng mai chưng Tết và hẳn là không quên ghé thăm vô số vườn mai dưới chân Đèo Ngang kỳ thú của các nghệ nhân tài hoa chăm bẵm. 
(Trích tản văn “Đánh thức mùa xuân” của Nguyễn Thạch Đông, Báo điện tử “ Văn nghệ Hà Tĩnh”)
Câu 1. Nội dung chính của  đoạn văn trên là gì?
A. Vẻ đẹp của Hoàng mai khi tết đến xuân về.
B. Vẻ đẹp của mùa xuân có sắc đào mai rực rỡ.
C. Vẻ đẹp của Hoành Sơn khi xuân về.
D. Cảm xúc của tác giả trước vẻ đẹp của Hoàng Mai, của sắc xuân Hoành Sơn.
Câu 2. Hình ảnh “Nàng xuân vườn nhà cho hoa đúng độ”  muốn nói về loài hoa nào?
A. Hoa đào			 B.Hoa mai			 C. Hoa cúc		D. Hoa ly
Câu 3. Trong đoạn văn, tác giả nhắc đến nhà thơ  gắn với thi phẩm về Đèo Ngang là:
A. Hồ Xuân Hương				B. Phạm Hổ
C.Bà huyện Thanh Quan			D. Nguyễn Khuyến
Câu 4. Theo bài viết  khoảng thời gian nào trong năm?
A. Khi thời tiết lập đông
B. Khi mùa xuân rực rỡ tràn về.
C. Đất trời đang chuyển dần sang tiết Lập xuân
D. Khi đất trời vào dip Xuân phân.
Câu 5. “ Chiếc đồng hồ”  trong câu văn “Vốn dĩ đã là chiếc đồng hồ mà những tích tắc thời khắc trôi qua đều được nàng tích cóp vào sợi giây cót sinh học vô hình chảy đều nguồn nhựa phồn sinh từ gốc rễ, thân cành đến tận cùng chót lá nhỏ hoắt li ti như ngọn bút” là gì?
A.Hoa mai 			B. Hoa đào		C. Hoa cúc		D. Hoa thược dược
Câu 6. Câu “Từ bao đời nay, trên dải đất này, dấu ấn tiền nhân mang gươm giữ nước, giữ yên bờ cõi vẫn đang hiện hữu, sử sách còn lưu” có mấy trạng ngữ?
A. Một 			B. Hai			C. Ba			D. Bốn
Câu 7. Câu văn “Từ bao đời nay, trên dải đất này, dấu ấn tiền nhân mang gươm giữ nước, giữ yên bờ cõi vẫn đang hiện hữu, sử sách còn lưu. Sừng sững Hoành Sơn Quan trên đỉnh Đèo Ngang vững chãi thiên thu” có từ Hán Việt là?
	A.tiền nhân		B. hiện hữu		C. thiên thu		D. Cả 3 phương án trên
Câu 8 . Câu “Vốn dĩ đã là chiếc đồng hồ mà những tích tắc thời khắc trôi qua đều được nàng tích cóp vào sợi giây cót sinh học vô hình chảy đều nguồn nhựa phồn sinh từ gốc rễ, thân cành đến tận cùng chót lá nhỏ hoắt li ti như ngọn bút. ” sử dụng phép tu từ gì?
A. Liệt kê		B. So sánh		C. Nhân hoá			D.Ẩn dụ	
Câu 9.Thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tới bạn đọc qua văn bản  là gì?
A. Yêu quí, trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước vào xuân.
B. Tự hào, kiêu hãnh về những địa danh gắn với lịch sử dân tộc.
C. Gìn gữa và phát huy những con người tạo nên  giá trị cao đẹp cho cuộc sống.
D. Cả 3 phương án trên
Câu 10.: Viết một đoạn văn khoảng 10 câu nêu ý kiến của em về  tình yêu thiên nhiên.

B2. HS suy nghĩ, thực hiện từng yêu cầu đề bài vào vở. 
B3. HS báo cáo kết quả sản phẩm -  nhận xét, đánh giá bài làm của bạn:
+ Câu  9 viết ngắn: Viết câu trả lời lên bảng.
B4. Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức
kiến thức
ĐÁP ÁN:
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	  Đáp án đúng  
	D
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	A
	D


Câu 10. HS viết đúng hình thức đoạn văn nghị luận. Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng.
Nội dung: 
+ Tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân vô cùng quan trọng.
+ Thiên nhiên không thể thiếu đối với cuộc sống con người: thiên nhiên là nguồn sinh dưỡng của con người. Nếu con người tác động xấu đến thiên nhiên, con người sẽ phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc (lũ lụt, hạn hán, bão lốc,...).
+ Hiện nay, nhiều cá nhân phá hoại thiên nhiên vì nhu cầu và lợi ích riêng...
+ Cần hành động để bảo vệ thiên nhiên, môi trường như: hạn chế dùng đồ nhựa, trồng cây xanh, tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường,...
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
-Tiếp tục tìm hiểu về văn bản tuỳ bút, tản văn.
-Học tập cách viết văn bản tuỳ bút, tản văn..
- Ghi lại những thắc mắc sau khi học chủ đề để cùng trao đổi.



